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Lai Khê, ngày 09 tháng 10 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý giải 

quyết của UBND xã 

 

Thực hiện Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2025 của Chủ 

tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư 

pháp. Uỷ ban nhân dân xã Lai Khê Công khai danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý giải quyết 

của UBND xã, cụ thể như sau:  

1. Công khai 03 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý giải quyết của UBND xã (Chi tiết có Phụ lục đính 

kèm).  

2. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý giải quyết của UBND xã được niêm yết công khai 

tại Bảng niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính và công khai trên Cổng 

thông tin điện tử xã tại địa chỉ https://laikhe.haiphong.gov.vn 

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Lai Khê thông báo để cán bộ, công chức thuộc UBND 

xã và các cá nhân, tổ chức có liên quan biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- Sở Tư pháp thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Trung tâm VHTT&TT xã; 
- Lưu:  VP. 

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Việt Hà 

 

 

 

 

https://laikhe.haiphong.gov.vn/


Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ 

 (Kèm theo Thông báo số 1234/TB-UBND ngày 09/10/2025 của UBND xã Lai Khê) 

 

 

 
STT 

Mã thủ 
tục hành 

chính 

 
Tên thủ tục hành chính 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình 

Ghi 
chú 

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (32 TTHC) 

1. 1.001193 Thủ tục đăng ký khai sinh x  

2. 1.001022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con x  

3. 1.000689 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con x  

4. 1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử x  

5. 1.003583 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động x  

6. 1.000419 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động x  

7. 1.004837 Đăng ký giám hộ x  

8. 1.004845 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ x  

9. 3.000323 Đăng ký giám sát việc giám hộ x  

10. 3.000322 Đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ x  

11. 1.004859 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc x  

12. 1.004873 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân x  



13. 1.004884 Thủ tục đăng ký lại khai sinh x  

14. 1.004772 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân x  

15. 1.005461 Thủ tục đăng ký lại khai tử x  

16. 2.000528 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài x  

17. 1.001766 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài x  

18. 2.000779 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài x  

19. 1.001695 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 
ngoài 

x  

20. 1.001669 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài x  

21. 2.000756 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài x  

22. 2.000748 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc có 
yếu tố 

nước ngoài 

x  

23. 2.002189 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải 
quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

x  

24. 2.000554 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam 
đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

x  

25. 2.000547 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận 
cha, mẹ, 

con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

x  

26. 2.000522 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài x  

27. 1.000893 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 
cá 

nhân 

x  



28. 2.000497 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài x  

29. 2.002621 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

x  

30. 2.002622 Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai tang phí, tử 
tuất 

x  

31. 2.002516 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch x  

32. 2.000635 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh x  

II. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (02 TTHC)   

1. 2.000942 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 
chứng 
thực 

x  

2. 2.000908 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc x  

III. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (03 TTHC)   

1 2.001255 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước x  

2 2.002363 Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 
của 
nước ngoài 

x  

3 2.002349 Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều 
kiện 
nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi 

x  

IV. LĨNH VỰC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ (04 TTHC)   

1. 2.000424 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức 
khỏe, 
tính mạng khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở 

x  



2. 1.002211 Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã) x  

3. 2.000950 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) x  

4. 2.000930 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) x  
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